CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
Kính gửi: Ban giám khảo hội thi giáo viên giỏi huyện Sông Mã năm học 2021-2021.
1. Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra biện pháp (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

	1
	
	24/01/1987
	Trường tiểu học 
	Giáo viên
	Đại học
	100%


2. Là tác giả của biện pháp: “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt về “động từ” trong phân môn Luyện từ và câu”.
3. Chủ đầu tư tạo ra biện pháp:

4. Lĩnh vực áp dụng biện pháp: Giáo dục Tiểu học.


5. Ngày biện pháp được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn): Ngày 06/09/2021
6. Mô tả bản chất của biện pháp: 


6.1. Tình trạng của biện pháp đã biết:

Môn Tiếng Việt có một vị trí vô cùng quan trọng. Môn học này là cơ sở, là nền tảng giúp học sinh có thể học tốt những môn khác. Tiếng Việt vừa là khoa học vừa là công cụ, phương tiện giúp học sinh lĩnh hội tri thức, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo và phát triển tư duy. Chương trình Tiếng Việt tiểu học với mục tiêu: “Hình thành và phát triển cho học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt (Nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp. Mỗi tiết học, mỗi nội dung dạy học đều hướng tới mục đích phát triển lời nói, chữ viết. Việc dạy học nói mới bắt đầu hình thành và rèn luyện cho học sinh kĩ năng nói - một trong những kĩ năng giao tiếp quan trọng của con người. Môn Tiếng Việt ở tiểu học (trừ phần học vần lớp 1) được phân chia thành các phân môn: Tập đọc, Tập viết- Chính tả, Luyện từ và câu và Tập làm văn… Mỗi phân môn bên cạnh chức năng chung của môn học thường đảm nhận một mục đích khác nhau. Riêng phân môn Luyện từ và câu là điểm khởi đầu về nhận thức của các em đối với vốn từ Tiếng Việt cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về từ ngữ, giúp các em nắm được các kiến thức về Từ trong Tiếng Việt, vận dụng nó  để đặt câu, viết văn và ứng dụng trong giao tiếp hằng ngày. Làm giàu vốn từ  cho học sinh và phát triển năng lực dùng từ đặt câu cho các em và cung cấp một số kiến thức về từ và câu. Đồng thời còn giúp học sinh ý thức hóa và hệ thống các hiểu biết về từ loại trong Tiếng Việt để nắm vững ngữ pháp trong câu, Từ loại trong câu….

Việc phân định từ loại trong  chương trình lớp 4 có một từ loại rất quan trọng đó là “động từ” bởi vì “động từ” là một từ dùng để chỉ các hoạt động, trạng thái (bao gồm cả trạng thái vật lí, trạng thái tâm lí, trạng thái sinh lí) của con người và các sự vật, hiện tượng khác.Trong những năm giảng dạy học sinh khối 4 khi dạy về “động từ” tôi  thấy các em học sinh không phân định đúng ranh giới của từ dẫn đến các em xác định sai về “động từ”.  Nhiều em không nắm được “động từ” nên không hiểu đúng yêu cầu của bài tập.  Khi xác định “động từ” nhiều học sinh còn gặp khó khăn trong những trường hợp mà nghĩa của từ hoặc dấu hiệu nhận biết không rõ ràng.  Các em hay nhầm lẫn khó nhận biết từ loại “động từ” trong câu dẫn đến việc gặp khó khăn trong khi học về “động từ”. Mặt khác thời gian luyện tập, số tiết luyện tập về từ loại “động từ” còn chưa nhiều dẫn đến hiệu quả dạy học luyện từ và câu ở lớp 4 chưa cao.

Trong những năm giảng dạy Luyện từ và câu tại đơn vị trường tôi luôn trăn trở suy nghĩ làm thế nào cho các em học sinh của mình biết đâu là động từ ? hiểu đúng về động từ, xác định đúng động từ trong câu. Thông thường khi dạy cho học sinh bài “động từ” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 4 ở trường những năm trước đây tôi thường làm như sau:
(1) Giáo viên nghiên cứu xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn.

(2) Tổ chức các hoạt động dạy – học trên lớp theo hướng thầy dạy – trò nghe.

(3) Cho học sinh thực hành và làm bài tập trong sách theo yêu cầu của từng dạng bài tập.

(4) Giáo viên thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả làm bài của học sinh.

Trong quá trình thực hiện theo các bước trên, tôi thấy tình trạng học sinh lớp tôi chủ nhiệm hầu hết các em chưa biết cách phân biệt động từ trong câu một cách chính xác. Khả năng biết hiểu đúng về động từ, xác định đúng động từ trong câu của các em còn yếu,  các em hay nhầm lẫn khó nhận biết từ loại “động từ” trong câu .... Qua thực tế giảng dạy của bản thân tôi khi dạy phân môn Luyện từ và câu về động từ cho học sinh lớp 4 Trung tâm và 4 Bản Mung ở Trường Tiểu học Bản Mé, tôi nhận thấy về phía giáo viên và học sinh có một số ưu điểm, nhược điểm, thuận lợi và khó khăn sau:
b) Thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân:

- Thuận lợi : 
+ Đối với học sinh:

Đa số các em thích học phân môn Luyện từ và câu đặc biệt là việc xác định từ loại động từ.

Một số em học sinh lớp 4 lớp tôi đã nhận biết từ loại động từ Tiếng Việt.

Một số em đã biết cách đặt câu và viết đoạn văn ngắn có sử dụng động từ.

+ Đối với giáo viên:
Bản thân tôi có khả năng sử dụng vốn từ tốt khi giảng dạy phân môn luyện từ và câu. Tôi đã tích luỹ được một số kinh nghiệm trong dạy học phân môn Luyện từ và câu ở lớp 4.

Tôi đã nắm chắc việc phân định giới từ về từ loại trong Tiếng Việt đặc biệt là động từ.

+ Đối với phụ huynh:
Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học tập của các con, thường xuyên kết hợp với giáo viên thực hiện tốt việc dạy học các con phân môn Luyện từ và câu, giúp các con hoàn thành tốt các bài tập về động từ khi được giáo viên giao.

- Khó khăn:

+ Đối với học sinh:

 Đa số học sinh sử dụng vốn từ còn hạn chế đặc biệt khi sử dụng về từ loại động từ.

Phần đa học sinh chưa yêu thích học Luyện từ và câu, ngại học, không thích học về từ loại động từ Tiếng Việt.

Việc phân biệt từ loại động từ Tiếng Việt trong câu của các em lớp tôi chưa chính xác hay nhầm lẫn.

Việc áp dụng vốn từ về động từ trong các môn học khác chưa phong phú.

+ Đối với giáo viên:
Một số phương pháp cũng như hình thức tổ chức dạy các bài về động từ chưa phong phú dẫn đến chưa thu hút được sự chú ý của các em.

+ Đối với phụ huynh:
Việc phối hợp với giáo viên khi dạy học các từ loại động từ cho học sinh khi ở nhà còn hạn chế.
- Nguyên nhân:
+ Đối với học sinh:

Đa số học sinh ở lớp tôi chủ nhiệm là người dân tộc thiểu số dẫn đến khả năng sử dụng vốn từ còn hạn chế nhất là từ loại động từ.

Do việc xác định loại động từ trong phân môn Luyện từ và câu là một việc khó nên học sinh chưa thích học.
Do vốn từ vựng của các em chưa nhiều dẫn đến việc phân biệt từ loại động từ Tiếng Việt trong câu còn chưa chính xác hay nhầm lẫn.

Do các em chưa hiểu rõ về động từ dẫn đến việc mở rộng sử dụng từ loại này trong các môn học khác còn hạn chế.
+ Đối với giáo viên:
Do một số giáo viên đôi khi chưa nhiệt tình trong công tác giảng dạy mặt khác chưa sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Tổ chức các hình thức dạy học chưa phong phú và thiếu sâu sát với từng đối tượng học sinh. Do vậy, chưa lôi cuốn  được sự tập trung hứng thú chú ý nghe giảng của học sinh. Từ đó dẫn đến tình trạng dạy học chưa trọng tâm, kiến thức còn dàn trải.

+ Đối với phụ huynh:
Do đa số phụ huynh chưa quan tâm đến việc xác định từ loại động từ của các con ở nhà phần nào dẫn đến hiệu quả học Luyện từ và câu chưa cao.
* Để nắm bắt được tình hình thực tế, hiện trạng của đối tượng học sinh lớp 4 Trung tâm và lớp 4 Bản Mung, bản thân tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng đầu năm học 2020- 2021 phân môn Luyện từ và câu với đề bài phân biệt động từ trong câu để nắm bắt được hiện trạng của các em, những khó khăn vướng mắc cần phải khắc phục..Tôi đã tiến hành thực hiện việc kiểm tra khảo sát trên tổng số 38 HS lớp 4 Trung tâm và 12 HS lớp 4 Bản Mung trường Tiểu học Bản Mé, Nà Nghịu, Sông Mã, Sơn La. Kết quả bài khảo sát chất lượng đầu năm như sau:
	Lớp
	Số HS
	HS phân biệt tốt động từ
	HS biết phân biệt động từ
	HS chưa biết phân biệt động từ

	
	
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ

	4TT
	38
	2
	5,2%
	18
	47,4%
	18
	47,4%

	4BM
	12
	1
	8,3%
	6
	50,1%
	5
	41,6%

	Tổng
	50
	3
	6%
	24
	48%
	23
	46%


Bảng 1: Khảo sát chất lượng phân môn Luyện từ và câu của HS đầu năm học 2021 – 2022
Hình 1: Một số bài khảo sát chất lượng đầu năm của học sinh
Qua kết quả khảo sát chất lượng HS học phân môn Luyện từ và câu phân biệt các động từ tôi thấy: Tỉ lệ HS chưa biết phân biệt động từ là 46% như vậy HS lớp 4TT và lớp 4 BM chưa nắm được từ loại động từ, chưa chú trọng đến việc học từ loại động từ Tiếng Việt, HS tiếp thu các kiến thức từ và câu và yêu thích làm các bài tập thực hành về từ loại động từ chưa cao. Do một số em không chịu học, chưa biết khai thác và sử dụng từ loại một cách chính xác trong chương trình đã học. Vì thế tôi đã mạnh dạn đưa ra “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt về “động từ” trong phân môn Luyện từ và câu” để nghiên cứu nhằm giúp các em học sinh lớp 4 hiểu rõ và xác định được từ loại động từ trong câu.

6.2. Nội dung của biện pháp đề nghị công nhận là biện pháp: 
a) Mục đích của biện pháp: 
 Giúp học sinh xác định được từ loại động từ. Phân loại được động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái trong câu một cách dễ hiểu nhất.
Nhận biết động từ trong câu thể hiện qua hình ảnh, phóng sự, đoạn video ngắn để rèn luyện khả năng vận dụng từ loại động từ trong câu qua đó nắm vững cấu trúc ngữ pháp trong câu.
Giúp các em tự tin khi học từ loại động từ. Tạo hứng thú trong giờ học Luyện từ và câu cho học sinh khối 4.
Nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác, trình độ chuyên môn của bản thân khi dạy bài về động từ cũng như dạy phân môn Luyện từ và câu ở lớp 4TT, 4BM và nhân rộng ở khối 4 tại trường Tiểu học Bản Mé.
b) Tính mới của giải pháp (đối với giải pháp mới hoàn toàn) hoặc những điểm khác biệt, tỉnh mới của cảc giải pháp so với các giải pháp đã biết (đôi với các giải pháp có sự cải tiến đối với các giải pháp đã có).
- Mô tả những điểm mới cơ bản của sáng kiến: Giải pháp “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt về “động từ” trong phân môn Luyện từ và câu”.có những điểm mới cơ bản: 
(1) Hướng dẫn học sinh lớp 4 cách phân biệt động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái một cách dễ hiểu nhất.
(2) Sử dụng hoạt động trải nghiệm để học sinh nhận biết động từ chỉ hoạt động.
(3) Sử dụng hình ảnh 4D, phóng sự, đoạn video ngắn để dẫn học sinh nhận biết động từ chỉ trạng thái.
Tính ưu việt hơn so với giải pháp sẵn có: Đem lại cho học sinh sự tự tin, khả năng tư duy, sáng tạo. Học sinh không còn thụ động tiếp thu kiến thức, các em biết cách nhận biết từ loại động từ và nhận biết động từ trong câu một cách thuần thục hơn. Giúp các em tự tin hơn khi xác định các động từ của mình trước lớp, đem lại cho HS sự hứng thú say mê trong học tập. Nhằm nâng cao được chất lượng dạy – học phân môn Luyện từ và câu lớp 4. Biện pháp này do tôi tự nghiên cứu và tìm tòi, không sao chép của đồng nghiệp, giải pháp đã được tôi áp dụng tại lớp 4 Trung tâm và lớp 4 Bản Mung Trường Tiểu học Bản Mé và được công bố, phổ biến áp dụng chính thống.

- Các bước, quy trình thực hiện giải pháp:

(1) Hướng dẫn học sinh lớp 4 cách phân biệt động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái một cách dễ hiểu nhất.
Trước đây khi dạy về động từ tôi thường chỉ giới thiệu khái niệm về động từ sau đó đưa ra các ví dụ về động từ cho học sinh xác định rồi làm các bài tập trong sách giáo khoa. Sau khi dạy tôi thấy việc phân biệt động từ lớp tôi nhiều em vẫn chưa thực hiện đúng. Một số em không hiểu rõ về động từ, khả năng nhận biết từ loại động từ còn yếu. Chính vì lẽ đó tôi đã nghiên cứu các bước thực hiện để giúp các em xác định được 2 dạng của động từ đó là động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái một cách dễ hiểu nhất qua các bước cụ thể như sau:

- Cách thực hiện:

Bước 1:  Giáo viên củng cố kiến thức cơ bản nhất về từ loại động từ (động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái).


Giáo viên đưa ra khái niệm về động từ: Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

Giúp học sinh phân biệt 2 loại động từ: Động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái để học sinh dễ ghi nhớ tôi đã xây dựng sơ đồ phân loại động từ như sau:

	Động từ

	Chỉ hoạt động: Người khác nhìn hay cảm nhận.

VD: Viết, chạy, đi, ngã, bò,...
	Chỉ trạng thái: Người khác không nhìn hay cảm nhận được.

VD: Yêu, ghét, thương, quên, ...


ơ

+ Đối với động từ chỉ hoạt động trong câu, đoạn văn học sinh cần lưu ý những dấu hiệu sau:

Chỉ sự vận động hướng ra bên ngoài, người khác nhìn thấy hay cảm nhận được. Ví dụ: viết (thầy đang viết bảng) nói (thầy đang nói) giơ, hạ (thầy đang giơ tay hay hạ tay xuống) các em đều nhìn thấy.

Có thể kết hợp với từ xong ở phía sau (ăn xong, đọc xong ,...)

+ Đối với“động từ” chỉ trạng thái trong câu, đoạn văn để học sinh dễ nhận biết thì cũng cần lưu ý những dấu hiệu sau:

Cũng là những vận động diễn ra ở bên trong hoặc hướng vào trong. Tự thân nó diễn ra chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được và người khác không nhìn thấy được. Ví dụ: buồn, vui, ghét, sống, chết, giận, ...

Không kết hợp với xong ở phía sau (không nói: còn xong, hết xong, kính trọng xong, ...).

Để nhận biết các từ loại động từ ta phải dựa vào ngữ cảnh để hiểu nội dung cần biểu đạt của từ đó cần trong câu.
+ Đặc điểm dễ nhận biết của từ loại động từ trong câu, đoạn văn và đoạn thơ (tránh sự nhầm lẫn, máy móc): 

Có khả năng kết hợp với các từ: Hãy, đừng, chớ,... ở phía trước (hãy nhớ, đừng băn khoăn, chớ hồi hộp,...)

Có thể tạo câu hỏi bằng cách đặt sau chúng từ bao giờ hoặc bao lâu (chết bao giờ? yêu bao lâu?...)

Yêu cầu học sinh từ kiến thức cơ bản đã học: Học sinh thực hiện việc làm các bài tập thực hành ngoài sách giáo khoa. Hướng dẫn để học sinh có kĩ năng nhận biết từ loại động từ qua sự đa dạng các bài tập về động từ.

Ví dụ: Em hãy tìm 5 động từ chỉ hoạt động và 5 động từ chỉ trạng thái:

+ Động từ chỉ hoạt động: Nhìn, ngắm, múa, nói, cười

+ Động từ chỉ trạng thái: Quý, mến, thích, quên, mất
Khi tìm các động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái, các em cần lắm vững khái niệm và lưu ý và những dấu hiệu của 2 loại động từ (động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái). Tôi còn giúp học sinh biết liệt kê và phân loại 2 loại động từ (động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái).

Bước 2: Tôi tổ chức cho học sinh tiến hành xác định các động từ có trong đoạn văn thông qua một số bài tập dạng bài tập điển hình liên quan đến động từ:
Ví dụ 1: Dạng bài tập cơ bản giúp học sinh ôn luyện và vận dụng khái niệm để xác định từ loại chính xác:

Gạch chân các động từ trong đoạn văn sau:

Các đoàn xiếc ít khi về diễn ở làng tôi, vì người xem không đông bằng trên huyện. Năm đó đoàn xiếc về làng là nhờ chú Trọng năn nỉ, chú quen biết với ông trưởng đoàn người rất mê tài thổi sáo trúc của chú.

Để các em nắm chắc kiến thức, tôi cho các em nhắc lại khái niệm và những dấu hiệu để nhận biết động từ trong đoạn văn. Tôi giúp học sinh phân tích kĩ từng từ xác định từ loại một cách chính xác nhất, sau đó cho học sinh gạch chân các động từ trong đoạn văn. 

Ví dụ 2: Phân loại động từ có trong các câu sau:

* Mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp. (nấu: động từ chỉ hoạt động)

* Ông giận em nhiều nhưng không hề mắng em. (giận:động từ chỉ trạng thái, mắng: động từ chỉ hoạt động).

* Tôi rất buồn vì bị điểm kém. (buồn: động từ chỉ trạng thái).

* Bố em hay tưới hoa trong vườn.(tưới: động từ chỉ hoạt động).

Hình 2: Một số hình ảnh tại lớp 4 
- Tính mới của biện pháp: Giáo viên đã chỉ ra được cách nhận biết động từ (Động từ chỉ hoạt động, động từ chỉ trạng thái). Đặc điểm nổi bật của từ loại động từ trong câu, đoạn văn và đoạn thơ (tránh sự nhầm lẫn, máy móc). Và đã đưa ra được các cách tiến hành xác định các động từ có trong đoạn văn thông qua một số bài tập dạng bài tập điển hình liên quan đến động từ. Điều đó đã giúp học sinh khối 4 phân biệt được động từ, làm tốt các bài tập về động từ và nhận biết từ loại động từ tốt hơn.
(2) Sử dụng hoạt động trải nghiệm để học sinh nhận biết động từ chỉ hoạt động.

Khi dạy về động từ tôi thường chỉ giới thiệu khái niệm về động từ và chia động từ thành hai loại (động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái). Những dấu hiệu cơ bản để nhận biết động từ chỉ hoạt động. Sau đó đưa ra các ví dụ về động từ chỉ hoạt động cho học sinh xác định rồi làm các bài tập về nhận biết động từ chỉ hoạt động ở các dạng cơ bản. Sau khi dạy tôi thấy việc nhận biết động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái lớp tôi nhiều em vẫn chưa thực hiện đúng. Một số em không hiểu rõ về động từ chỉ hoạt động, khả năng nhận biết từ loại động từ chỉ hoạt động còn kém. Vậy để giúp các em làm các bài tập về biết nhận biết về từ loại động từ chỉ hoạt động, trong các hoạt động thực tế trong cuộc sống được tốt hơn. Tôi thực hiện các bước cụ thể như sau:

- Cách thực hiện:

Bước 1:  Giáo viên chọn các địa điểm phù hợp và chuẩn bị mọi điều kiện để học sinh thực hiện việc trải nghiệm (Phiếu quan sát, nhiệm vụ quan sát, điều kiện quan sát,…) nhằm củng cố kiến thức cơ bản về động từ chỉ hoạt động.
Yêu cầu học sinh quan sát bằng các giác quan: học sinh thực hiện việc quan sát, lắng nghe, tiếng động, xung quanh đối tượng hoạt động. Hướng dẫn để học sinh có sự hình dung sinh động về sự vật hiện tượng qua hoạt động trải nghiệm thực tế.

Bước 2: Tổ chức cho các em thực hiện hoạt động trải nghiệm về việc quan sát hoạt động xung quanh lớp, trường để tìm, liệt kê ghi lại những động từ chỉ hoạt động các vừa em quan sát được.
Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm 1 quan sát đối tượng hoạt động, nhóm 2 tiến hành hoạt động cụ thể (hoạt động tưới vườn hoa cây cảnh, hoạt động đọc sách thư viện, hoạt động thể dục thể thao) 2 nhóm đổi chiều thay nhau:

Nhóm 1: Thực hiện hoạt động cụ thể một cách tự nhiên chân thực nhất.

Nhóm 2: Quan sát theo trình tự hợp lý: Đó là việc giúp các em quan sát từ đầu đến cuối, từ khái quát đến cụ thể, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ cụ thể để tìm ra điểm nổi bật của từ loại động từ chỉ hoạt động trong hoạt động đó.

Hình 3: Một số hình ảnh khi HS hoạt động ngoài thực tế

Hình 4: Một số hình ảnh khi HS quan sát ngoài thực tế

Bước 3: Giáo viên và học sinh đánh giá kết quả quan sát và củng cố lại kiến thực về động từ chỉ hoạt động.  
- Tính mới của biện pháp: Giáo viên đã chỉ ra được cách nhận biết động từ chỉ hoạt động và đặc điểm nổi bật của từ loại động từ chỉ hoạt động thông qua quan sát các hoạt động ngoài thực tế, và đã đưa ra được các cách nhận biết các động từ chỉ hoạt động có trong các hoạt động cụ thể. Qua các hoạt động quan sát để học sinh phát hiện và tìm ra đặc điểm nổi bật của đối tượng đang hoạt động đó để làm nổi bật đặc điểm riêng động từ chỉ hoạt động của sự vật (tránh sự nhầm lẫn, máy móc). 
(3) Sử dụng hình ảnh 4D, phóng sự, đoạn video ngắn để dẫn học sinh nhận biết động từ chỉ trạng thái.

Động từ chỉ trạng thái là dạng động từ trừu tượng đối với học sinh. Thông thường thầy cô chỉ cung cấp cho các em lý thuyết để xác định từ loại động từ này nhưng học sinh rất khó nhận biết được. Để giúp các em nhận biết được các động từ chỉ trạng thái mà các em chưa được nhìn thấy trên thực tế hoặc ít được nhìn thấy trong phạm vi có thể quan sát được. Tôi tiến hành sử dụng hình ảnh, phóng sự, đoạn video ngắn, bằng máy chiếu để cho các em quan sát trạng thái của sự vật để nhận biết từ loại động từ chỉ trạng thái trong Tiếng Việt được tốt hơn, cụ thể tôi làm như sau:
Bước 1: Giáo viên chuẩn bị hình ảnh, phóng sự, video ngắn, máy chiếu và trình chiếu cho học sinh quan sát.

Bước 2:  Học sinh quan sát hình ảnh, phóng sự, video ngắn, chọn lọc từ ngữ đặc điểm nổi bật dễ nhận biết về động từ chỉ trạng thái để tìm.

Ví dụ 1: Khi dạy bài ....Cho học sinh quan sát một số hình ảnh và yêu cầu học sinh nói tên các động từ chỉ trạng thái đó.

Tôi tiến hành cho các em xem hình ảnh bằng máy chiếu, để các em quan sát được trạng thái của đối tượng. Qua đó các em sẽ lựa chọn những từ ngữ quan sát được để nói tên động từ chỉ trạng thái đó.
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Hình 5: Hình ảnh trạng thái của một số đối tượng 

Giáo viên yêu cầu học sinh: Dựa vào hình ảnh của hai em bé, các em hãy nói tên động từ chỉ trạng thái. Học sinh lần lượt nói tên động từ chỉ trạng thái của 2 hình ảnh. (Em nhỏ đang rất buồn bã, em bé gái đang suy nghĩ điều gì đó).

Động từ chỉ trạng thái: buồn bã, suy nghĩ.


Ví dụ 2: ...............
Bước 3: Giáo viên và học sinh đánh giá kết quả quan sát và củng cố lại kiến thực về động từ chỉ trạng thái.
 (Có phóng sự, đoạn video ngắn kèm theo)
Tính mới của biện pháp: Thông qua phóng sự, đoạn video ngắn các em được quan sát các phóng sự, hình ảnh, đoạn video ngắn đối tượng hoạt động trực quan sống động, chân thực nhất, học sinh được quan sát tận mắt qua đó các em dễ xác định được động từ chỉ trạng thái và không bị nhầm lẫn.
c) Ưu, nhược điểm của biện pháp mới: 
- Ưu điểm: 

Nhờ áp dụng các biện pháp tôi nghiên cứu trong tiết dạy động từ tại lớp 4TT và 4BM trường Tiểu học Bản Mé đã thu được nhiều kết quả rõ rệt như: 
Vốn từ loại của các em đã được nâng lên, học sinh lớp tôi đã biết cách nhận biết, phân loại động từ, đặt câu có sử dụng động từ, cách nhận biết động từ có sự liên kết, lôgic, đã biết cách sử dụng hình ảnh, phóng sự, đoạn video ngắn đối tượng hoạt động sinh động, hấp dẫn... Nhiều học sinh đã phát huy được khả năng vận dụng thực hành trong khi làm các bài tập về động từ.

100% các em học sinh lớp đã biết được khái niệm về động từ gồm 2 loại động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái trong câu và trong đoạn văn. 
Phát huy được tính tích cực của học sinh trong tiết học. Học sinh rất thích giờ học về động từ, hào hứng, mạnh dạn, tự tin hơn. Không khí lớp trong giờ học về động từ rất vui, sôi nổi.

Hiệu quả của các tiết dạy về động từ người được nâng lên rõ rệt qua đó nâng cao chất lượng phân môn Luyện từ và câu ở lớp 4TT và 4BM. Góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt khối 4.
- Nhược điểm:

  Để áp dụng biện pháp có hiệu quả thì sẽ mất nhiều thời gian chuẩn bị và sưu tầm các hình ảnh, phóng sự, đoạn video ngắn để trình chiếu cho các em quan sát. 

  7. Khả năng áp dụng của biện pháp:

  - Khả năng áp dụng của sáng kiến: Sáng kiến này đang được tôi áp dụng tại lớp 4TT và 4BM Trường Tiểu học Bản Mé xã Nà Nghịu, tiếp tục được áp dụng vào các lớp 4 trong đơn vị ở những năm học tiếp theo.
- Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục tiểu học.

8. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thế thu được do áp dụng biện pháp: theo ý kiến của tố chức, cá nhân đã áp dụng biện pháp (nếu có); và theo ý kiến của tác giả biện pháp
Sau khi áp dụng biện pháp“Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt về “động từ” trong phân môn Luyện từ và câu”. Kết quả học tập của các em học sinh khi làm các bài tập về phân biệt động từ đã được từng bước nâng lên. Sau khi kiểm tra khảo sát chất lượng cuối học kì I kết quả của các em học sinh đạt như sau:
	Lớp
	Số HS
	HS phân biệt tốt động từ
	HS biết phân biệt động từ
	HS chưa biết phân biệt động từ

	
	
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ

	4TT
	38
	5
	13%
	23
	60,7%
	10
	26,3%

	4BM
	12
	2
	16,7%
	6
	50%
	4
	33,3%

	Tổng
	50
	7
	14%
	29
	58%
	14
	28%


ơ
Bảng 2: Khảo sát chất lượng bài làm của HS cuối học kì I năm học 2019-2020

Qua bảng khảo sát chất lượng của đầu năm học và cuối học kì I cho thấy. Tỉ lệ học sinh chưa biết viết văn đã giảm xuống còn 26%, số học sinh biết phân biệt động từ tăng so với khảo sát đầu năm. Để có được kết quả ban đầu như vậy cho thấy những cố gắng của giáo viên và Luyện từ và câu. Có thể thấy những biện pháp giáo dục đúng lúc, kịp thời của tôi cùng với tinh thần học tập tích cực, tự giác chủ động của các em và với sự quan tâm của phụ huynh dành cho môn học đã đem lại kết quả khả quan. Tuy nhiên so với tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ I thì tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành còn cao so với quy định.

Hình 6: Một số bài văn khảo sát chất lượng cuối học kì I của học sinh
Sau khi kiểm tra học kì I tôi tiếp tục quan tâm đến việc áp dụng đến những biện pháp đang mang lại hiệu quả tốt để giúp những em còn gặp khó khăn trong việc phân biệt động từ trong câu. Kết quả khảo sát chất lượng học sinh trong học kì II đã được nâng lên một cách rõ rệt hơn, cụ thể:

	Lớp
	Số HS
	HS phân biệt tốt động từ
	HS biết phân biệt động từ
	HS chưa biết phân biệt động từ

	
	
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ

	4TT
	38
	13
	34,2%
	26
	65,8%
	0
	0%

	4BM
	12
	4
	33,3%
	8
	66,7%
	0
	0%

	Tổng
	50
	17
	34%
	33
	66%
	0
	0%


Bảng 3: Khảo sát chất lượng viết văn của HS tính đến ngày 05/05/2020 

So sánh với kết quả khảo sát đầu năm và kết quả cuối học kì I cho thấy tỉ lệ học sinh chưa biết phân biệt động từ đã không còn. Để có được kết quả như vậy cho thấy những cố gắng trong việc áp dụng những biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ và câu về động từ của tôi đạt hiệu quả cao. Với kết quả này chắc chắn khi các em học lên các lớp trên các em sẽ vẫn tiếp tục phát huy hơn nữa cách phân biệt động từ của bản thân mình. 

So sánh các con số trên với nhau tôi thấy chất lượng học sinh có nhiều tiến bộ. Nhiều bạn từ chỗ không muốn làm các bài tập về động từ, còn nhiều bài 
Phân biệt động từ trong câu chưa chính xác thì đến bây giờ không những đã làm tốt, mà còn yêu thích môn học này như em Định, Thùy Chi, Huyền Diệu, Ánh Nguyệt, … Bản thân tôi cũng thấy mình tự tin, vững vàng hơn khi dạy phân Luyện từ và câu về động từ. 

Một số bài khảo sát chất lượng học kì II của học sinh
9. Những thông tin cần được bảo mật: Không

10. Các điều kiện cần thiết để áp dụng biện pháp:
Áp dụng cho việc phân biệt động từ của các em học sinh lớp 4 Trung tâm, 4 Bản Mung và cho các lớp khối 4 trong đơn vị trường.

Có sự chuẩn bị tốt của giáo viên và học sinh, sự đồng lòng của giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh trong lớp, sự hợp tác với các thầy cô giáo bộ môn.
11. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng biện pháp theo ý kiến của tác giả:
Tỷ lệ học sinh hứng thú học tập về từ loại động từ tăng lên rõ rệt.

Tỷ lệ học sinh chưa hoàn thành về phân môn Luyện từ và câu giảm rõ rệt theo từng đợt khảo sát và kiểm tra.

Học sinh mũi nhọn khối 4 do tôi ôn luyện có 2 em đạt giải khuyến khích trong buổi giao lưu học sinh giỏi lớp 3,4,5 cấp huyện.
(Có giấy khen HS kèm theo)
Khi biện pháp này đưa vào ứng dụng thực tế có tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Biện pháp có khả năng áp dụng trong khối lớp 4 trường Tiểu học Bản Mé cũng như có khả năng áp dụng trong ngành GD&ĐT huyện Sông Mã và lĩnh vực áp dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Học sinh sẽ học tập, tiếp thu một cách chủ động hơn, tiếp thu rất hào hứng, tâm lý thoải mái.

Vận dụng khéo léo các phương pháp dạy học tích cực như: phương pháp làm việc theo nhóm, phương pháp trực quan, phương pháp luyện tập (làm việc cá nhân), phương pháp quan sát, nêu vấn đề…Tôi thấy các giờ dạy về động từ đã tạo cho học sinh hứng thú học tập, khả năng nhận biết động từ của học sinh nâng lên rõ rệt, đồng thời giúp tôi nâng cao chuyên môn của mình.
Biện pháp tôi đưa ra đã khắc phục một số lỗi phân biệt động từ. Đã giảm bớt được một khoản chi phí cũng như thời gian đi lại khi in tranh ảnh cho học sinh quan sát.
12. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có):

(Có đánh giá của Hiệu trưởng bằng văn bản kèm theo)

13. Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):  (Không có)
Tôi  xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	
	…, ngày 05 tháng 7 năm 2021
NGƯỜI VIẾT



